
STT Khóa học Tên HP Lớp HP Ngày thi Giờ thi
Khoa chủ 

quản
SL

1 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D02
22/06/2026 07h00 GDTC&QP 45

2 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D04
22/06/2026 07h00 GDTC&QP 45

3 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D50
22/06/2026 07h00 GDTC&QP 44

4 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D52
22/06/2026 07h00 GDTC&QP 42

5
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L34
22/06/2026 07h00 GDTC&QP 39

6 Chất lượng cao khóa 11 Học phần GDTC 5
GYM305_252_

CL_L27
22/06/2026 07h00 GDTC&QP 43

7
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L35
22/06/2026 09h30 GDTC&QP 40

8 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

KR_L34
22/06/2026 09h30 GDTC&QP 42

9 Chất lượng cao khóa 11 Học phần GDTC 5
GYM305_252_

CL_L28
22/06/2026 09h30 GDTC&QP 44

10 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D06
22/06/2026 13h00 GDTC&QP 44

11 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D08
22/06/2026 13h00 GDTC&QP 44

12 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D54
22/06/2026 13h00 GDTC&QP 43

13
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L36
22/06/2026 13h00 GDTC&QP 41

14
ĐHCQ Chương trình đào 

tạo đặc biệt Khóa 02
Học phần GDTC 2

GYM302_2524

_PK_L58
22/06/2026 13h00 GDTC&QP 29

15 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

CL_L39
22/06/2026 13h00 GDTC&QP 41

Đợt 2, Học kỳ 2 - Năm học 2025 - 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v Lịch thi chính thức hệ Đại học chính quy chuẩn, chất lượng cao
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Khoa chủ 

quản
SL

16 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D02
22/06/2026 13h00 GDTC&QP 47

17
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L37
22/06/2026 15h30 GDTC&QP 40

18 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

CL_L40
22/06/2026 15h30 GDTC&QP 43

19 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D10
23/06/2026 07h00 GDTC&QP 44

20 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D12
23/06/2026 07h00 GDTC&QP 45

21
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L38
23/06/2026 07h00 GDTC&QP 42

22 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

QV_L36
23/06/2026 07h00 GDTC&QP 42

23 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D04
23/06/2026 07h00 GDTC&QP 45

24 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D06
23/06/2026 07h00 GDTC&QP 45

25
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L39
23/06/2026 09h30 GDTC&QP 41

26 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

QV_L37
23/06/2026 09h30 GDTC&QP 40

27 Chất lượng cao khóa 11 Học phần GDTC 5
GYM305_252_

PK_L33
23/06/2026 09h30 GDTC&QP 45

28 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D14
23/06/2026 13h00 GDTC&QP 45

29 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D16
23/06/2026 13h00 GDTC&QP 45

30
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_BC_L32
23/06/2026 13h00 GDTC&QP 42

31
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L40
23/06/2026 13h00 GDTC&QP 40

32 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

PK_L47
23/06/2026 13h00 GDTC&QP 43

33 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D08
23/06/2026 13h00 GDTC&QP 44

34 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D10
23/06/2026 13h00 GDTC&QP 44
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Khoa chủ 
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35 Chất lượng cao khóa 11 Học phần GDTC 5
GYM305_252_

KR_L31
23/06/2026 13h00 GDTC&QP 47

36
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_BC_L33
23/06/2026 15h30 GDTC&QP 1

37
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L41
23/06/2026 15h30 GDTC&QP 40

38 Chất lượng cao khóa 11 Học phần GDTC 5
GYM305_252_

KR_L32
23/06/2026 15h30 GDTC&QP 45

39 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D18
24/06/2026 07h00 GDTC&QP 44

40 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D20
24/06/2026 07h00 GDTC&QP 44

41
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L42
24/06/2026 07h00 GDTC&QP 41

42 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

CL_L41
24/06/2026 07h00 GDTC&QP 42

43
ĐHCQ Chương trình đào 

tạo đặc biệt K01
Học phần GDTC 3

GYM303_252_

PK_L48
24/06/2026 07h00 GDTC&QP 40

44 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D12
24/06/2026 07h00 GDTC&QP 46

45 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D14
24/06/2026 07h00 GDTC&QP 45

46
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L43
24/06/2026 09h30 GDTC&QP 41

47 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

CL_L42
24/06/2026 09h30 GDTC&QP 42

48 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D22
24/06/2026 13h00 GDTC&QP 45

49 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D24
24/06/2026 13h00 GDTC&QP 44

50
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L44
24/06/2026 13h00 GDTC&QP 42

51 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

QV_L38
24/06/2026 13h00 GDTC&QP 41

52 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D16
24/06/2026 13h00 GDTC&QP 46

53 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D18
24/06/2026 13h00 GDTC&QP 46
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SL

54 Chất lượng cao khóa 11 Học phần GDTC 5
GYM305_252_

CL_L25
24/06/2026 13h00 GDTC&QP 45

55 Chất lượng cao khóa 11 Học phần GDTC 5
GYM305_252_

PK_L34
24/06/2026 13h00 GDTC&QP 43

56
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L45
24/06/2026 15h30 GDTC&QP 38

57
ĐHCQ Chương trình đào 

tạo đặc biệt K01
Học phần GDTC 3

GYM303_252_

PK_L49
24/06/2026 15h30 GDTC&QP 33

58 Chất lượng cao khóa 11 Học phần GDTC 5
GYM305_252_

CL_L26
24/06/2026 15h30 GDTC&QP 44

59 Chất lượng cao khóa 11 Học phần GDTC 5
GYM305_252_

PK_L35
24/06/2026 15h30 GDTC&QP 44

60 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D26
25/06/2026 07h00 GDTC&QP 45

61 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D28
25/06/2026 07h00 GDTC&QP 42

62
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_BC_L30
25/06/2026 07h00 GDTC&QP 40

63
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L46
25/06/2026 07h00 GDTC&QP 41

64
ĐHCQ Chương trình đào 

tạo đặc biệt Khóa 02
Học phần GDTC 2

GYM302_2524

_PK_L59
25/06/2026 07h00 GDTC&QP 40

65 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D20
25/06/2026 07h00 GDTC&QP 45

66 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D22
25/06/2026 07h00 GDTC&QP 46

67 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D46
25/06/2026 07h00 GDTC&QP 45

68
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_BC_L31
25/06/2026 09h30 GDTC&QP 19

69
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L47
25/06/2026 09h30 GDTC&QP 41

70 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D30
25/06/2026 13h00 GDTC&QP 45

71 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D32
25/06/2026 13h00 GDTC&QP 44

72
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L48
25/06/2026 13h00 GDTC&QP 40
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SL

73 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

BB_L32
25/06/2026 13h00 GDTC&QP 42

74 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

BC_L27
25/06/2026 13h00 GDTC&QP 42

75 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

BC_L28
25/06/2026 13h00 GDTC&QP 43

76 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D24
25/06/2026 13h00 GDTC&QP 45

77 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D26
25/06/2026 13h00 GDTC&QP 46

78
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L49
25/06/2026 15h30 GDTC&QP 35

79 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

BB_L33
25/06/2026 15h30 GDTC&QP 38

80
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L50
26/06/2026 07h00 GDTC&QP 42

81
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L51
26/06/2026 09h30 GDTC&QP 40

82 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D45
26/06/2026 13h00 GDTC&QP 1

83
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L52
26/06/2026 13h00 GDTC&QP 39

84
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L53
26/06/2026 15h30 GDTC&QP 41

85 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D42
04/07/2026 07h00 GDTC&QP 1

86 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D44
04/07/2026 07h00 GDTC&QP 42

87
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L54
04/07/2026 07h00 GDTC&QP 33

88 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

PK_L43
04/07/2026 07h00 GDTC&QP 42

89 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D36
04/07/2026 07h00 GDTC&QP 45

90 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D38
04/07/2026 07h00 GDTC&QP 44

91 Chất lượng cao khóa 11 Học phần GDTC 5
GYM305_252_

BC_L23
04/07/2026 07h00 GDTC&QP 43

5/7



STT Khóa học Tên HP Lớp HP Ngày thi Giờ thi
Khoa chủ 

quản
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92
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L55
04/07/2026 09h30 GDTC&QP 1

93 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

PK_L44
04/07/2026 09h30 GDTC&QP 42

94 Chất lượng cao khóa 11 Học phần GDTC 5
GYM305_252_

BC_L24
04/07/2026 09h30 GDTC&QP 38

95 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D48
04/07/2026 13h00 GDTC&QP 1

96
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L56
04/07/2026 13h00 GDTC&QP 1

97 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D46
04/07/2026 13h00 GDTC&QP 40

98 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

BD_L30
04/07/2026 13h00 GDTC&QP 42

99 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D40
04/07/2026 13h00 GDTC&QP 46

100 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D41
04/07/2026 13h00 GDTC&QP 46

101
Chất lượng cao (TABP) 

Khóa 13
Học phần GDTC 2

GYM302_2521

_PK_L57
04/07/2026 15h30 GDTC&QP 1

102 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

BC_L29
09/07/2026 07h00 GDTC&QP 42

103 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

PK_L45
09/07/2026 13h00 GDTC&QP 42

104 Chất lượng cao khóa 11 Học phần GDTC 5
GYM305_252_

CL_L29
09/07/2026 13h00 GDTC&QP 44

105 Chất lượng cao Khóa 12 Học phần GDTC 3
GYM303_252_

PK_L46
09/07/2026 15h30 GDTC&QP 43

106 Chất lượng cao khóa 11 Học phần GDTC 5
GYM305_252_

CL_L30
09/07/2026 15h30 GDTC&QP 44

107 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D34
16/07/2026 07h00 GDTC&QP 44

108 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D36
16/07/2026 07h00 GDTC&QP 43

109 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D28
16/07/2026 07h00 GDTC&QP 46

110 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D30
16/07/2026 07h00 GDTC&QP 45
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STT Khóa học Tên HP Lớp HP Ngày thi Giờ thi
Khoa chủ 

quản
SL

111 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D42
16/07/2026 07h00 GDTC&QP 45

112 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D43
16/07/2026 07h00 GDTC&QP 45

113 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D38
16/07/2026 13h00 GDTC&QP 42

114 Đại học khóa 41 Học phần GDTC 2
GYM302_252_

1_D40
16/07/2026 13h00 GDTC&QP 41

115 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D32
16/07/2026 13h00 GDTC&QP 46

116 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D34
16/07/2026 13h00 GDTC&QP 46

117 Đại học Khóa 40 Học phần GDTC 4
GYM304_252_

1_D44
16/07/2026 13h00 GDTC&QP 45
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